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LSPR  : Localized Surface plasmon resonance (Cộng hƣởng plasmon 

bề mặt cục bộ) 

PDMS : Polydimethylsiloxane 

SEM : Scanning Electron Microscope (Kính hiển vi điện tử quét) 

SERS  : Surface enhanced Raman spectroscopy (Quang phổ Raman 

tăng cƣờng bề mặt) 

SP  : Surface plasmon  (Plasmon bề mặt) 

SPP  : Surface Plasmon polariton (Sự kết hợp của plasmon bề mặt 

với photon ánh sáng tới) 

SPR  : Surface plasmon resonance (Cộng hƣởng plasmon bề mặt) 

TE  : Transverse electric (Phân cực điện ngang) 

TM : Transverse magnetic (Phân cực từ ngang) 

UV : Ultra violet (Tử ngoại) 
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